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	TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN CỪ.  

LỚP…………

HỌ VÀ TÊN HỌC SINH……………………………………


	Giám thị 1:


	Số của mỗi bài

	KIỂM TRA  HK II  2021- 2022
MÔN  : SINH HỌC  KHỐI 11

Thời gian : 45  phút
	SỐ KÝ DANH

Do thí sinh ghi
	Giám thị 2:
	Số mật mã


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	Giám khảo 1:
	ĐIỂM BÀI THI

(viết bằng số và bằng chữ)


	Số mật mã

	Giám khảo 2:


	
	Số của mỗi bài


Trả lời (hoặc điền) vào chỗ khuyết các câu sau: 

Câu 1: Sinh trưởng ở thực vật  là quá trình tăng về kích thước (chiều dài, bề mặt, thể tích) của cơ thể do…………. ………………………………………………………………………………………
Câu 2: Mô phân sinh nào chung cho cả cây Hai lá mầm và Một lá mầm?....... ………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 3: Nêu tên hoomôn làm tăng chiều cao ở cây ngô lùn  ?.........................................
Câu 4: Để bảo quản cà chua, có nên để  quả chín và quả xanh cùng với nhau không? Tại sao?...... 
…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 5: Phát triển ở thực vật là toàn bộ những biến đổi diễn ra theo chu trình sống bao gồm 3 quá trình liên quan với nhau:… ………………………………………………………………………. …tạo nên các cơ quan của cơ thể (rễ, thân, lá, hoa, quả).
Câu 6: Tại sao người ta bắn pháo sáng vào ban đêm cho các vườn mía ở Cu Ba vào mùa đông? 
…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 7: Ở động vật, phát triển không qua biến thái gồm 2 giai đoạn là: …  …………………………………….
Câu 8: Lấy 1 ví dụ về phát triển ở động vật? ………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 9: Nơi tiết ra hoocmon sinh dục nam Testostêrôn  là:  …………………………………………………
Câu 10: Nêu vai trò của hoocmon Tiroxin? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 11 (0.5đ):  Vào thời kỳ dậy thì của nam hoocmon nào tiết ra nhiều làm cơ thể biến đổi mạnh về thể chất và tâm sinh lý.
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Câu 12(0.5đ) : Nêu ảnh hưởng của nhiệt độ đến sinh trưởng và phát triển của vật nuôi? 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Câu 13 (0.5đ): Các  biện pháp cải thiện chất lượng dân số ở người.
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

Câu1 4 (0.5đ):  Tại sao người ta bổ sung thức ăn cho gia súc non khi trời rét?

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

Câu 15 (0.5đ):  Sinh sản vô tính  ờ thực vật có đặc điểm:
...................................................................................................................................................................
Câu 16(0.5đ) : Các thực vật sau đây có hình thức sinh sản sinh dưỡng nào?
+ Khoai tây:……………… .............. + Cây thuốc bỏng,cây Thu Hải Đường : .....................................

Câu 17(0.5đ) : Vì sao khi nhân giống cây ăn quả người ta thường chiết hoặc giâm cành chứ không trồng bằng hạt?...........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
Câu 18 (0.5đ): Thụ phấn  ở thực vật là quá trình:
.......................................................................................................................................................
Câu 19 (0.5đ):  Cho 3 ví dụ loài động vật tham gia thụ phấn cho cây?
.......................................................................................................................................................
 Câu 20(0.5đ) : Vì sao sinh sản hữu tính ở thực vật  ưu việt hơn so với sinh sản vô tính ?
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
---hết---
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NGUYỄN THỊ LỆ THU

Trả lời hoặc điền vào chỗ khuyết các câu sau: 

Câu 1: Sinh trưởng ở thực vật  là quá trình tăng về kích thước (chiều dài, bề mặt, thể tích) của cơ thể do…………. tăng số lượng và kích thước tế bào – 0.5đ
Câu 2: Mô phân sinh nào chung cho cả cây Hai lá mầm và Một lá mầm?....... Mô phân sinh đỉnh 0.5đ
Câu 3: Hoomôn tăng chiều cao cây ngô lùn?..............gibêrelin 0.5đ
Câu 4: Để bảo quản cà chua, có nên để  quả chín và quả xanh cùng với nhau không? Tại sao?...... Không nên. Vì: quả chín sẽ sản sinh ra nhiều êtilen ( làm quả xanh mau chín ( thời gian bảo quản ngắn 0.5đ
Câu 5: Phát triển ở thực vật là toàn bộ những biến đổi diễn ra theo chu trình sống bao gồm 3 quá trình liên quan với nhau:… Sinh trưởng, phân hóa và phát sinh hình thái …tạo nên các cơ quan của cơ thể (rễ, thân, lá, hoa, quả) 0.5đ
Câu 6: Tại sao người ta bắn pháo sáng vào ban đêm cho các vườn mía ở Cu Ba vào mùa đông? Vì mía là cây ngày ngắn, mùa đông mía sẽ ra hoa làm giảm lượng đường, giảm năng suất . Bắn
pháo sáng vào ban đêm để chia đêm dài thành hai đêm ngắn giúp mía  không ra hoa, tăng năng suất 0.5đ
Câu 7: Phát triển không qua biến thái gồm 2 giai đoạn là: …  phôi thai và sau sinh 0.5đ

Câu 8: Lấy 1 ví dụ về phát triển ở động vật? ……Sâu non phát triển thành bướm.           0.5đ
Câu 9: Nơi tiết ra hoocmon sinh dục nam Testostêrôn  là? ( tinh hoàn        0.5đ
Câu 10: Nêu vai trò của hoocmon Tiroxin? 0.5đ
( kích thích chuyển hóa tế bào và kích thích quá trình sinh trưởng và phát triển bình thường của cơ thể

Câu 11 (0.5đ):  Vào thời kỳ dậy thì của nam hoocmon nào tiết ra nhiều làm cơ thể biến đổi mạnh về thể chất và tâm sinh lý.

- Vào thời kì dậy thì ở nam, tinh hoàn tiết ra hoocmon Testosteron.
+ Kích thích tăng phát triển xương.+ Kích thích phân hoá tế bào để hình thành các đặc điểm sinh dục phụ thứ cấp. + Tăng tổng hợp prôtêin, phát triển cơ bắp.
Câu 12(0.5đ) : Nêu ảnh hưởng của nhiệt độ đến sinh trưởng và phát triển của vật nuôi? 

-Nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp làm chậm quá trình sinh trưởng và phát triển của động vật .     

Câu 13 (0.5đ): Các  biện pháp cải thiện chất lượng dân số ở người.
-- Chế độ dinh dưỡng. - Luyện tập thể thao. - Chống lạm dụng các chất kích thích. - Tư vấn di truyền
Câu1 4 (0.5đ):  Tại sao người ta bổ sung thức ăn cho gia súc non khi trời rét?

--> Gia súc non là động vật hằng nhiệt, khi trời rét gia súc non bị mất nhiệt, để bù lại lượng nhiệt đã mất phải tăng khẩu phần ăn cho gia súc.

Câu 15 (0.5đ):  Sinh sản vô tính  ờ thực vật có đặc điểm:
Con sinh ra giống nhau và giống mẹ.
Câu 16(0.5đ) : Các thực vật sau đây có hình thức sinh sản sinh dưỡng nào?
+ Khoai tây:  thân củ,       + Cây thuốc bỏng,cây Thu Hải Đường : lá
Câu 17(0.5đ) : Vì sao khi nhân giống cây ăn quả người ta thường chiết hoặc giâm cành chứ không trồng bằng hạt?
-Rút ngắn thời gian sinh trưởng, sớm thu hoạch và biết trước các đặc tính cuả quả
Câu 18 (0.5đ): Thụ phấn  ở thực vật là quá trình:
-vận chuyển hạt phấn từ nhị đến núm nhuỵ .
Câu 19 (0.5đ):  Cho 3 ví dụ loài động vật tham gia thụ phấn cho cây?
(Chim ruồi, Ong vò vẽ, ruồi, bướm…..
Câu 20(0.5đ) : Vì sao sinh sản hữu tính ở thực vật  ưu việt hơn so với sinh sản vô tính ?
+ Tăng khả năng thích nghi đối với môi trường sống

+Tạo đa dạng di truyền cung cấp cho chọn lọc tự nhiên và tiến hóa

----Hết----
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